
TUẦN 10
Thứ hai ngày 26 tháng 10  năm 2015.

SÁNG
KHOA HỌC

Tiết 19: Ôn tập: Con người và sức khỏe (tiếp) 

I. MỤC TIÊU : 
1. KT: - HS được củng cố kiến thức: Sự trao đổi chất giữa cơ thể người và môi trường; các chất dinh dưỡng có trong thức ăn và vai trò của chúng; cách phòng tránh một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng và bệnh lây qua đường tiêu hoá; dinh dưỡng hợp lí; phòng tránh đuối nước.

- HS có khả năng: áp dụng những kiến thức đã học vào cuộc sống hằng ngày

2. KN: - Rèn kĩ năng trả lời các câu hỏi.

3. TĐ: - Có ý thức ăn uống hợp lí điều độ. Tuyên truyền nhắc nhở mọi người cùng thực hiện chế độ ăn uống phù hợp .

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC

- Một số tranh vẽ các món ăn như SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

1. Kiểm tra bài cũ: 

- Nêu các chất dinh dưỡng có trong thức ăn. Vai trò của chất bột đường

- GV nhận xét, tuyên dương

2. Bài mới: 
2.1. Giới thiệu bài
2.2. Dạy bài mới:

	*HĐ1:  Cách phòng tránh tai nạn đuối nước

 - Em nên, không nên làm gì để phòng tránh tai nạn đuối nước?

- Gọi các nhóm trình bày

 - GV nhận xét, kết luận 

*HĐ2: Tự đánh giá
- GV yêu cầu HS dựa vào kiến thức đã học để tự đánh giá chế độ ăn uống của mình trong tuần:

+ Đã ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và th​ường xuyên thay đổi món chư​a?

+ Đã ăn phối hợp chất đạm, béo động vật và thực vật chư​a?

+ Đã ăn các thức ăn có chứa các loại vi-ta-min và chất khoáng chư​a?

- Gọi HS tự đánh giá

- GV nhận xét, tuyên dương những HS có chế độ ăn uống hợp lí, khoa học

*HĐ3: Tìm hiểu 10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lí

 - Gọi HS đọc 10 lời khuyên

- Yêu cầu HS thảo luận ích lợi 10 lời khuyên.

- Cho nhắc lại 10 lời khuyên.

- Em đã thực hiện lời khuyên nào trong 10 lời khuyên đó?

IV. CỦNG CỐ
- Em và gia đình đã thực hiện được những lời khuyên nào?

- Nhấn mạnh nội dung ôn tập 

- Dặn HS nói với người thân về 10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lí.

- Nhận xét tiết học

- Chuẩn bị bài sau: Nước có những tính chất gì ?
	- Thảo luận nhóm 4

- Trình bày kết quả thảo luận nhóm

- Các nhóm nhận xét, bổ sung

- Từng HS dựa vào bảng ghi tên thức ăn đồ uống của mình trong tuần và tự đánh giá các tiêu chí trên, sau đó trao đổi với bạn bên cạnh.

- Một số HS trình bày kết quả 

- HS nhận xét

- Nêu 10 lời khuyên trong SGK

- Thảo luận nhóm 4 - phân tích nội dung 10 lời khuyên

- Trình bày kết quả thảo luận nhóm 

- Thi đọc thuộc 10 lời khuyên  

- HS tự  liên hệ 

- HS tự  liên hệ

- HS thực hiện

- HS nghe và thực hiện


**********************************

TOÁN

Tiết 46: Luyện tập
I. MỤC TIÊU: 
1, KT: - Nhận biết được góc tù, góc nhọn, góc bẹt, góc vuông, đường cao của hình tam giác.

- Vẽ được hình chữ nhật, hình vuông.

3. KN: - Rèn kỹ năng thực hành. 

3.TĐ: - GD HS yêu thích môn Toán.

II. ĐỒ DÙNG
- Ê-ke, thước kẻ
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	1. Kiểm tra bài cũ:

- Yêu cầu HS vẽ hình vuông có cạnh là 6cm.
- Nêu các bước vẽ hình vuông

- GV nhận xét, đánh giá

2. Bài mới
	- 1 HS vẽ trên bảng lớp, lớp vẽ vào giấy nháp

- HS nêu các bước vẽ hình vuông

- HS nhận xét

	2.1. Giới thiệu bài: 
	

	2.2. Luyện tập:
Bài 1: GV treo bảng phụ:
- Gọi HS nêu yêu cầu

- Yêu cầu HS tự làm bài, GV theo dõi, giúp đỡ HS
- Tổ chức nhận xét, chữa bài

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

- So sánh độ lớn của góc nhọn, góc tù, góc bẹt với góc vuông

*Củng cố cách nhận biết góc tù, góc nhọn, góc bẹt, góc vuông.
	- HS đọc yêu cầu. 

- 2 HS lên bảng vừa chỉ vào hình vẽ vừa nêu các góc vuông, góc tù, góc bẹt có trong mỗi hình.

- HS lên bảng dùng êke kiểm tra xác suất

- HS nhận xét

- HS nêu quan hệ các góc nhọn, góc tù, góc bẹt với góc vuông.



	Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

- GV vẽ hình lên bảng

- Yêu cầu HS làm bài

- AH có phải là đường cao của tam giác ABC không?
- Tại sao AH không là đ​​ường cao của hình tam giác ABC? 

- Tại sao AB là đ​​ường cao của hình tam giác ABC?

- Vậy thế nào là đường cao của tam giác? 

- Tam giác ABC có mấy đường cao?

- GV chốt: Tam giác vuông có 2 cạnh bên vuông góc là đ​​ường cao.

*Củng cố về cách nhận biết đường cao của hình tam giác.
	- HS đọc yêu cầu

- HS thực hành đo và trả lời
- HS quan sát hình trả lời

- Vì AH không vuông góc với cạnh đáy BC

- Vì AB vuông góc với cạnh đáy BC 

- HS nêu 

- HS quan sát hình trả lời

- HS rút ra kết luận về đ​​ường cao trong tam giác vuông.



	Bài 3: 

- Bài yêu cầu gì?

- Yêu cầu HS thực hành. GV theo dõi, giúp HS

- GV nhận xét vở của HS

- Hãy nhắc lại các bước vẽ hình vuông có cạnh cho trước.

- GV nhận xét cách vẽ của HS

- Nêu đặc điểm của hình vuông?

*Củng cố cách vẽ hình vuông có cạnh cho trước.
	- HS đọc yêu cầu 

- 1 HS lên bảng vẽ, lớp vẽ vào vở

- HS đổi vở và  nhận xét.

- HS nêu các bước vẽ hình vuông có cạnh cho trước.

- HS nêu



	Bài 4a:

- Bài yêu cầu gì?

- Yêu cầu HS thực hành. GV theo dõi, giúp HS

- GV nhận xét vở của HS

- Tổ chức nhận xét, chữa bài

- Nêu lại các bước vẽ hình chữ nhật?

- GV nhận xét cách vẽ của HS

- Nêu đặc điểm của HCN?

*Củng cố cách vẽ HCN có các cạnh cho trước
	- HS đọc yêu cầu 

- 1 HS lên bảng vẽ, lớp vẽ vào vở 

HS nào làm xong làm tiếp phần b

- Nhận xét bài làm trên bảng, đổi vở

kiểm tra.

- HS nêu

- HS nêu



	IV. CỦNG CỐ
- So sánh độ lớn của góc nhọn, góc tù, góc bẹt với góc vuông.

- Nhận xét giờ học
- Nhắc HS ôn lại bài và chuẩn bị bài: Luyện tập chung
	- HS trả lời




*************************************
TẬP ĐỌC

Tiết 19: Ôn tập giữa kì I – tiết 1

I.MỤC TIÊU

1. KT: - Kiểm tra các bài tập đọc đã học từ tuần 1 đến tuần 9; học sinh đọc rành mạch, trôi chảy các bài tập đọc đã học theo tốc độ quy định giữa học kì I (khoảng 75 tiếng/phút); bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung đoạn đọc.

- Hiểu nội dung chính của từng đoạn, nội dung của cả bài; nhận biết được một số hình ảnh, chi tiết có ý nghĩa trong bài; bước đầu nhận xét về nhân vật trong văn bản tự sự.

2. KN: - Rèn kĩ năng đọc đúng, đọc hiểu, đọc diễn cảm.

3. TĐ: - HS yêu thích môn học.

II. CHUẨN BỊ

      Phiếu ghi tên các bài tập đọc. Bảng phụ kẻ sẵn bảng bài tập 2.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

	A, Kiểm tra bài cũ

- YCHS đọc lại bài “Điều ước của vua Mi- đát” và nêu nội dung bài.

- Nhận xét, đánh giá.

B, Bài mới  

1.  Giới thiệu bài
	- 2HS.

	2.  Kiểm tra tập đọc – HTL
	

	- Gọi từng HS lên bốc thăm chọn bài. 
	- 5 – 7 HS lên bốc bài.

	- YCHS đọc kết hợp trả lời câu hỏi về đoạn vừa đọc.
	- Đọc trong SGK hoặc bài HTL mình bốc thăm được.

	-   Nhận xét, đánh giá
	

	3.  Luyện tập
	

	Bài 2.
	

	- Những truyện đọc như thế nào là truyện kể ?
	- Là những bài có chuỗi các sự việc liên quan đến một hay nhiều nhân vật...

	+ Kể tên những truyện đọc là truyện kể?
- YCHS làm bài
	- Dán phiếu lên bảng, trình bày kết quả.

Dế Mèn bênh vực kẻ yếu, Người ăn xin.
- 2HS làm bảng

	- Nhận xét, đánh giá.

- Qua mỗi câu chuyện em học được điều gì?
	- HS nêu.

	Bài 3: - Gọi HS nêu y/c.
	

	- Yêu cầu HS làm cá nhân vào nháp.
	- HS tìm nhanh đoạn văn tương ứng với giọng đọc.

	- Gọi học sinh thi đọc diễn cảm, thể hiện rõ giọng đọc ở mỗi đoạn.
- Nhận xét, đánh giá.
	- 3 – 5 học sinh thi đọc.

- Lớp theo dõi nhận xét.

	IV. CỦNG CỐ
-  Nhận xét tiết học.

-  Yêu cầu chuẩn bị bài giờ sau.
	


**********************************
CHÍNH TẢ
Tiết 10: Ôn tập giữa kì I – tiết 2

I.  MỤC TIÊU

1, KT: -  Nghe – viết đúng chính tả, (tốc độ viết khoảng 75 chữ / 15 phút), không mắc quá 5 lỗi trong bài; trình bày đúng bài văn có lời đối thoại. Nắm được tác dụng của dấu ngoặc kép trong bài chính tả.

- Nắm được quy tắc viết hoa tên riêng (Việt Nam và nước ngoài); bước đầu biết sửa lỗi chính tả trong bài viết.

2. KN: - Rèn kĩ năng viết chính tả cho học sinh.

3. TĐ: - HS thấy hứng thú học tập.

II. CHUẨN BỊ

            Phiếu khổ to kẻ sẵn bảng bài tập 2.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

	A. Kiểm tra bài cũ:    
- YCHS đọc lại 1 bài tập đọc rồi nêu nội dung của bài đó.

- Nhận xét, đánh giá.
B. Bài mới   

1.  Giới thiệu bài
	- 2 – 3 HS

	2.  Hướng dẫn nghe – viết
	

	- GV đọc bài viết. 

-  Giải nghĩa từ trung sĩ.
	- Trung sĩ là: Là một người lính trong quân đội.

	* Nêu nội dung chính của bài ?
	- Kể về chú bé có tính trung thực và tấm lòng nhân hậu của anh chiến sĩ.

	- Tìm từ khó viết trong bài?
	- ngẩng đầu, trận giả, trung sĩ...

	- YCHS đọc thầm lại bài viết.
	-  HS đọc thầm, ghi nhớ những từ dễ viết sai, cách trình bày, cách viết lời thoại.

	-  Giáo viên đọc cho HS viết.

-  Đọc lại chậm cho HS soát lỗi.

-  GV chấm 1 số bài, nhận xét.
	-  Lớp  viết chính tả vào vở.

-  Đổi chéo vở để soát lỗi cho nhau.

	3.  Luyện tập 

Bài 2: 
	

	- Yêu cầu dựa vào bài chính tả trả lời câu hỏi:

+ Cậu bé được giao  nhiệm vụ gì trong trò chơi đánh trận giả?

+ Vì sao trời đã tối mà em không về?

+ Các dấu ngoặc kép trong bài được dùng làm gì?

+ Có thể đưa những bộ phần đặt trong dấu ngoặc kép xuống dòng, đặt sau dấu gạch ngang đầu dòng không? Vì sao?

- Em thấy cậu bé trong câu chuyện là người thế nào?
	- HS thảo luận và TLCH:

+ ...là lính gác

+ ..vì cậu hứa là đứng gác cho đến khi có người đến thay.

+ ....trích lờ dẫn trực tiếp của nhân vật.

+ Không được vì để phân biệt lời thoại của em bé với người khách.
- Là cậu bé thật thà, biết giữ lời hứa.

	Bài 3: 
	

	- Gọi HS nêu y/c.

- YCHS làm bài
	- HS nhớ lại kiến thức cần ghi nhớ ở các tiết LT&C tuần 7 để làm bài vào VBT, 2 HS làm bảng.

	
	ĐA: Hồ Chí Minh, Điện Biên Phủ, Trường Sơn, Lu - i Pa - xtơ, Xanh Pê - téc - bua...

	-   Nhận xét, đánh giá.

- Củng cố cách viết tên người, địa lí Việt Nam và nước ngoài.
	

	IV. CỦNG CỐ
-  Nhận xét tiết học.

-  Yêu cầu chuẩn bị bài giờ sau.
	


**********************************

CHIỀU
ĐỊA LÍ

Tiết 10: Thành phố Đà Lạt
I. MỤC TIÊU
-  Nêu được một số đặc điểm chủ yếu của thành phố Đà Lạt : 

  + Vị trí : nằm trên cao nguyên Lâm Viên .

  + Thành phố có khí hậu trong lành , mát mẽ , có nhiều phong cảnh đẹp ; nhiều rừng thông thác nước ,….

  + Thành phố có nhiều công trình phục vụ nghỉ ngơi và du lịch . 

  + Đà Lạt là nơi trồng nhiều loại rau , quả xứ lạnh và nhiều loài hoa . 

  + Chỉ được vị trí của thành phố Đà lạt trên bản đồ ( lược đồ ) 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
-  Bản đồ địa lí VN 

III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	I/.Ổn định : 

II/ Kiểm tra bài cũ 

+ Sông ở Tây Nguyên có tiềm năng gì? Vì sao?

+ Mô tả hai loại rừng: rừng rậm nhiệt đới và rừng khộp ở Tây Nguyên?

- GV nhận xét, đánh giá.

III/ Bài mới  

1/ Giói thiệu bài 

- GV ghi tựa bài 

2 / Bài giảng

a / Thành phố nổi tiếng về rừng thông và thác nước .

Hoạt động 1 :

· Đà Lạt nằm ở cao nguyên nào?

· Đà Lạt ở độ cao bao nhiêu?

· Với độ cao đó, Đà Lạt sẽ có khí hậu như thế nào?

· Quan sát hình 1, 2 rồi đánh dấu bằng bút chì địa điểm ghi ở hình vào lược đồ hình 3.

· Mô tả một cảnh đẹp của Đà Lạt?

GV sữa chữa giúp HS hoàn thiện câu trả lời và giải thích thêm cho HS hiểu 

b . Đà Lạt thành phố du lịch và nghỉ mát 

Hoạt động 2: Hoạt động nhóm 

Các nhóm thảo luận theo gợi ý sau :

· Tại sao Đà Lạt lại được chọn làm nơi du lịch, nghỉ mát?

· Đà Lạt có những công trình kiến trúc nào phục vụ cho việc nghỉ mát, du lịch?

· Kể tên một số khách sạn ở Đà Lạt?

· GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện phần trình bày.

Hoạt động 3 :

· Tại sao Đà Lạt được gọi là thành phố của hoa, trái và rau xanh?
· Kể tên các loại hoa, trái & rau xanh ở Đà Lạt?
· Tại sao ở Đà Lạt lại trồng được nhiều loại hoa, trái và rau xanh xứ lạnh?
· Hoa và rau của Đà Lạt có giá trị như thế nào?
-  GV nhận xét 

IV/CỦNG CỐ - DẶN DÒ :

 - Em hãy nêu những đặc điểm mà em thích về Đà Lạt 

- Dặn HS học thuộc bài và xem bài sau .
	- 2 HS trả lời
- 2 HS nhắc lại

- Trên cao nguyên Lâm Viên 

- Cao trên 1500 m so với mặt biển 

- Có khí hâu quanh năm mát lạnh

- 2 HS nêu 

- HS hoạt động nhóm thảo luận

- Có không khí mát mẽ , thiên nhiên đẹp nên được chọn là nơi du lịch

- Khách sạn, sân gôn, biệt thự …

- Lâm Sơn, Pa lace, công đoàn ….

Đại diện các nhóm trình bày kết quả.

- Có nhiều loại rau quả xứ lạnh 

- Bắp cải, súp lơ, cà chua, dâu tây ….

- HS trả lời 

- Khí hậu lạnh thích hợp với các loại rau quả xứ lạnh.

- HS nêu


**********************************
KỂ CHUYỆN

Tiết 10: Ôn tập giữa kì I – Tiết 3

I.  MỤC TIÊU

1. KT: - Kiểm tra các bài tập đọc đã học từ tuần 1 đến tuần 9; học sinh đọc rành mạch, trôi chảy các bài tập đọc đã học theo tốc độ quy định giữa học kì I (khoảng 75 tiếng/phút); bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung đoạn đọc.
- Nắm được nội dung chính, nhân vật và giọng đọc các bài tập đọc là chuyện kể thuộc chủ điểm “Măng mọc thẳng”.

2. KN: - Rèn kĩ năng đọc cho học sinh.

3. TĐ: - HS yêu thích môn học.

II. CHUẨN BỊ

      Phiếu ghi tên các bài tập đọc.

      Phiếu khổ to kẻ sẵn bảng bài tập 2.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

	1.  Giới thiệu bài
	

	2.  Kiểm tra tập đọc – HTL
	

	- Gọi HS lên bốc thăm chọn bài. 
	- 5 - 7 HS bốc bài và chuẩn bị trong 2 phút.

	- YCHS đọc kết hợp trả lời câu hỏi về đoạn vừa đọc.
	- Đọc trong SGK hoặc bài HTL mình bốc thăm được.

	-  Giáo viên nhận xét, đánh giá.
	- Lớp theo dõi, nhận xét.

	3.  Luyện tập:  (Bài 2 - SGK)
	

	- Kể tên  những bài tập đọc là truyện kể trong chủ điểm “Măng mọc thẳng”?
- YCHS làm bài
	- Dán phiếu lên bảng, trình bày kết quả.

Một người chính trực, Những hạt thóc giống......

- 2 HS làm bảng, lớp làm vở.

	- Nhận xét, đánh giá.

- Qua mỗi câu chuyện em học tập được điều gì ?
	- HS nêu.

	IV. CỦNG CỐ
-  Nhận xét tiết học.

-  Yêu cầu chuẩn bị bài giờ sau.
	


********************************************************
Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2015
Chiều: 

TOÁN

Tiết 47: Luyện tập chung
I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh:
1. KT: - Củng cố cho HS một số kiến thức tổng hợp về phép cộng, phép trừ, các tính chất của phép cộng, phép trừ các số có 6 chữ số.

- Nhận biết được hai đường thẳng vuông góc.

- Giải bài bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó liên quan đến HCN.

2. KN: - Rèn kỹ năng đặt tính, giải toán, tính chu vi HCN 

3. TĐ: - GD HS yêu thích môn Toán.

II. CHUẨN BỊ

- Thư​ớc thẳng và ê - ke

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC

	1. Kiểm tra bài cũ: 

- Gọi 2 HS lên bảng

+ 1HS vẽ hình chữ nhật có chiều dài 4cm, chiều rộng 3 cm,

+ 1em vẽ hình vuông cạnh 3 cm  

- Nêu cách vẽ hình vuông, HCN

- GV nhận xét, tuyên dương
2. Dạy - học bài mới

Bài 1a: Đặt tính rồi tính:

- Yêu cầu học sinh tự làm bài.

- Tổ chức nhận xét, chữa bài

- Nêu cách đặt tính, cách tính và những lưu ý khi đặt tính, tính

- Muốn thử lại phép cộng và phép trừ thì ta làm thế nào?

*Củng cố cách đặt tính, cách tính các số có nhiều chữ số
Bài 2a: - Gọi HS nêu y/c.

- Thế nào là tính bằng cách thuận tiện?

- Yêu cầu học sinh tự làm bài.

- Tổ chức nhận xét, chữa bài, chú ý HS cách làm phép tính thứ 2.

- Muốn tính thuận tiện em áp dụng tính chất nào của phép cộng?

- Vận dụng tính chất giao hoán thể hiện ở chỗ nào?

- Em chỉ rõ chỗ nào em vận dụng tính chất kết hợp?

- Gọi HS nêu tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng.

- GV mở rộng trường hợp:

5798 + 322 + 4678 + 202 

*Chốt: Chú ý vận dụng t/c của phép cộng để tính cho thuận tiện.

Bài 3b:
- Yêu cầu HS vẽ hình vuông ABCD có cạnh 3 cm.

- YCHS làm bài

- Hình vuông ABCD và hình vuông BIHC có chung cạnh nào?

- Vậy độ dài cạnh của hình vuông BIHC là bao nhiêu?

- Vẽ hình vuông BIHC theo yêu cầu.

- Đọc tên các hình vuông trong bài

- Cạnh DH vuông góc với những cạnh nào?

- Nhận xét chữa bài.

- YCHS nêu cách tính chu vi của hình chữ nhật AIHD.

*Củng cố cách vẽ hình vuông, tìm các cặp cạnh vuông góc

Bài 4: Gọi học sinh đọc đề bài.

- Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

- Để tính diện tích HCN cần biết những gì?

- Để tìm chiều dài, chiểu rộng em dựa vào dạng toán nào?

- Xác định tổng, hiệu, nêu từ khóa để nhận biết tổng hiệu

- Đâu là số lớn, đâu là số bé?

- Nêu cách làm

- Nêu cách tính diện tích HCN

- Yêu cầu HS làm bài

- GV nhận xét 1 số vở

- Tổ chức nhận xét

- YCHS nêu cách giải khác.

*Củng cố cách giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó liên quan đến hình chữ nhật.

IV. CỦNG CỐ
- Khi giải BT tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó cần lưu ý gì? 

- Muốn tính diện tích HCN em làm thế nào?

- Nhận xét tiết học, nhắc HS chuẩn bị bài: Phép nhân
	- 2 HS lên bảng thực hiện, lớp vẽ vào vở nháp

- HS nhận xét 

- HS nêu

- HS đọc yêu cầu

- HS làm bài vào vở nháp, 2 HS thực hiện bảng lớp

 HS nào làm xong làm cả bài.

- HS nhận xét, kiểm tra chéo

- HS nêu

- 2 – 3 HS nêu

- 1 HS

- 1HS trả lời.

- 2 HS làm bảng lớp, HS làm bài vào vở nháp, HS nào xong làm cả bài

- HS nhận xét, kiểm tra chéo

- Tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng

- HS nêu

- HS trả lời

- HS nêu tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng
- HS  nêu hướng làm :

(5798+202 ) +( 322 + 4678 ) =......

- HS vẽ vào vở nháp

- 1 HS lên bảng thực hiện

- Hình vuông BIHC có cạnh bằng 3cm.

- HS thực hiện

- HS trả lời

- Cạnh DH vuông góc với BC, HI, DA

- HS nhận xét

- HS nêu

- 2 HS đọc đề bài

- 1HS làm bảng, lớp làm vở

           Bài giải

Chiều dài hình chữ nhật là:

        (16 + 4) : 2  = 10 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

        16 - 10  = 6 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

           10 x 6 = 60 (cm2)

                      Đáp số: 60 cm2
- HS nêu 

- HS nêu 

- HS nghe và thực hiện


**********************************
ĐẠO ĐỨC

Tiết 9: Tiết kiệm thời giờ (tiếp)
I. MỤC TIÊU: 
1. KT: - HS  hiểu được thời giờ là quý nhất, cần phải tiết kiệm, biết cách tiết kiệm thời giờ

- Nêu được VD về tiết kiệm thời giờ. Biết được ích lợi của tiết kiệm thời giờ

- Biết được vì sao cần phải tiết kiệm thời giờ

2. KN: Bước đầu biết sử dụng thời gian học tập, sinh hoạt… hằng ngày 1 cách hợp lí.

3. TĐ: Tôn trọng và quí báu thời gian. Có ý thức làm việc khoa học, hợp lý.

II. CHUẨN BỊ

- Các truyện, tấm g​ương về tiết kiệm thời giờ.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

1. Kiểm tra bài cũ 

- Gọi HS nhắc lại mục ghi nhớ - SGK (15)

- Vì sao phải tiết kiệm thời giờ?


- Em đã biết tiết kiệm thời gian ntn?

- GV nhận xét, tuyên dương

2. Dạy bài mới
2.1. Giới thiệu bài 

2.2. Bài giảng 

	HĐ1: Thảo luận nhóm đôi (Bài tập 4 - SGK)

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi 

+ Em đã sử dụng thời gian như​​ thế nào?

+ Dự kiến thời gian biểu của mình trong thời gian tới.

- GV nhận xét, khen ngợi những HS đã biết sử dụng thời gian tiết kiệm và nhắc nhở HS còn sử dụng lãng phí thời gian.

* Kể chuyện về tiết kiệm thời giờ

- Em hãy kể về những tấm gương biết tiết kiệm thời giờ và chưa biết tiết kiệm thời giờ

- Giáo viên  nhận xét, đánh giá

- Giáo viên chốt ý chính

HĐ 2: Làm  việc cá nhân (BT6- SGK):
- Giáo viên giúp học sinh lập thời gian biểu cho một tuần
- Gọi HS nêu thời gian biểu trước lớp

- GV nhận xét, tuyên dương HS đã biết lập thời gian biểu hợp lí

HĐ3: Trình bày, giới thiệu các tranh vẽ, các tư​​ liệu đã s​ưu tầm.

- Giáo viên khen những học sinh chuẩn bị tốt, giải thích hay.

- GV KL chung toàn bài

IV. CỦNG CỐ

- Vì sao phải tiết kiệm thời giờ?

- Em đã làm gì để tiết kiệm thời giờ?

- GD HS thực hiện tiết kiệm thời giờ trong sinh hoạt hằng ngày.

- Nhận xét tiết học, nhắc HS chuẩn bị bài sau: Thực hành kĩ năng giữa kì 1
	- Học sinh thảo luận nhóm 2

- 1 số HS trình bày tr​​ước lớp

- Lớp trao đổi, nhận xét.

- Các nhóm kể chuyện đã chuẩn bị - Đại diện trình bày

- Lập thời gian biểu rồi trao đổi với các bạn về thời gian biểu của mình 

- 1 số em nêu thời gian biểu trước lớp

- Học sinh trình bày, giới thiệu.

- Học sinh cả lớp trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của các tranh, ảnh, t​​ư liệu đó.
- HS đọc lại Ghi nhớ

- HS trả lời

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe và thực hiện


********************************

LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Tiết 19:  Ôn tập giữa kì I – tiết 4
I.  MỤC TIÊU

1, KT: - Nắm được một số từ ngữ (gồm cả thành ngữ, tục ngữ và một số từ Hán Việt thông dụng) thuộc chủ điểm đã học (Thương người như thể thương thân, Măng mọc thẳng, Trên đôi cánh ước mơ). Nắm được tác dụng của dấu hai chấm và dấu ngoặc kép.

2. KN: - Rèn kĩ năng sử dụng dấu hai chấm và dấu ngoặc kép trong khi viết.

3. TĐ: - HS thấy hứng thú học tập.

II. CHUẨN BỊ

            Phiếu khổ to kẻ sẵn bảng bài tập 1.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	1.  Giới thiệu bài
	

	2.  Hướng dẫn ôn tập
	

	Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu.
	

	- YCHS thảo luận nhóm để hoàn thành bài tập.
	-  Học sinh thảo luận nhóm 4 làm bài vào VBT, 2 vài nhóm làm bảng phụ

	-  Gọi HS chữa bài, nhận xét.
	

	- GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

- YCHS đặt câu với 1 từ.
	

	Bài 2: - Gọi HS nêu y/c.
	

	- YCHS tìm các câu tục ngữ ứng với từng chủ điểm ở BT1.
	

	- Gọi HS đọc các câu thành ngữ, tục ngữ tìm được.
	-  HS nối tiếp nhau đọc.

	- Hướng dẫn giải nghĩa 1 số câu đơn giản

- YCHS đặt câu với 1 thành ngữ hoặc tục ngữ vừa tìm được.

- Nhận xét, đánh giá.
	

	Bài 3:  - Gọi HS nêu y/c.

- Yêu cầu cả lớp làm bài.. 

- Gọi HS đọc bài làm và nhận xét bài trên bảng.
- Giáo viên nhận xét, chữa bài.
- YCHS lấy ví dụ cho từng trường hợp.
	- 2HS

- 2HS làm bảng, lớp làm vở.
- 3 – 4 HS.


	IV. CỦNG CỐ
- Bài củng cố những kiến thức gì ?

-  Nhận xét tiết học.

-  Yêu cầu chuẩn bị bài giờ sau.
	- Hs nêu


*****************************************************
Thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2015
SÁNG
TOÁN

Tiết 48: Kiểm tra giữa học kì I

I. MỤC TIÊU

1. KT: Biết đọc, viết, so sánh số tự nhiên, hàng và lớp.

 - Đăt và thực hiện các phép tính cộng và phép trừ số có đến sáu chữ sáu chữ số hoặc có nhớ không quá 3 lượt và không liên tiếp.

- Chuyển đổi số đo thời gian đã học. Chuyển đổi thơcj hiệ phép tính và số đo khối lượng.

Giải bài toán: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
2. KN: - Rèn kĩ năng đọc, viết, so sánh số tự nhiên, đặt tính và tính, chuyển đổi nhanh số đo, giải toán đúng.

3. TĐ: -  Học sinh thấy hứng thú học toán.

II. CHUẨN BỊ: Đề kiểm tra.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

Bài 1: Đọc các số sau

a/ 40 503:  …………………………………………………

b/ 759 000 349 :…………………………………… 

Bài 2: Xếp các số sau theo thứ tự

a/ Từ bé đến lớn: 86 948; 86 669; 86 984:

b/Từ lớn đến bé: 743 703; 742 939; 750 318: 

Bài 3 : Đặt tính rồi tính: 

a/43 699 + 37 516                                     b/52 756 – 9 067          

Bài 4 : Tính giá trị của biểu thức:

  a/ 64 m, với m = 7

b/ ( 84 + n ) : m , với n = 192,  m = 4. 

Bài 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

a/24 tạ = ……… kg                                  b/ 4kg 600g = ……… g

Bài 6: Cho tứ giác MNPQ như hình bên.    

[image: image1.png]


                        

Hãy khoanh vào kết quả em cho là đúng                            

a/ Góc vuông ở đỉnh nào sau đây:

A/ đỉnh M      B/ đỉnh N     C/ đỉnh P   D/ đỉnh Q                             

b/ Góc tù ở đỉnh nào sau đây:

A/ đỉnh N       B/ đỉnh M              C/ đỉnh Q            D/ đỉnh P         

Bài 7: Một mảnh ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 179 m, chiều dài hơn chiều rộng 77m. Tính chu vi mảnh ruộng hình chữ nhật đó. 

Bài 8: Tổ Một thu được 95 kg rau xanh. Tổ Hai thu được nhiều hơn tổ Một 30 kg rau xanh, nhưng lại ít hơn tổ Ba 15 kg. Hỏi trung bình mỗi tổ thu được bao nhiêu kilôgam rau xanh?

ĐÁp ÁN

Bài 1: 

a/ Bốn mươi nghìn năm trăm linh ba

b/ Bảy trăm năm mươi chín triệu ba trăm bốn mươi chín. 

Bài 2: 

a/ 86 669; 86 948; 86 984 

b/ 750 318; 743 703; 742 939

Bài 3: a) 81 215                    b) 43 689 

Bài 4: 

a/ 64 x 7 = 448          b/ (84 + 192) : 4 = 276 : 4 = 69 

Bài 5: 

a/ 24 tạ = 2400 kg           b/ 4kg 600g = 4 600g  

Bài 6: 

a/ Câu B                    b/ Câu C   

Bài 7:                                    Bài giải:

                                       Chiều rộng mảnh ruộng là:             

                                       179 + 77 = 256 ( m )                         

                                      Chu vi mảnh ruộng là:                      

                                       (256 + 179) x 2  = 870 ( m )         

                                       Đáp số : 870 m                                       
 

Bài 8:                                  Bài giải:

 Tổ Hai thu được:                        

                                      95 + 30 = 125 (kg)               

                                  Tổ Ba thu được:             

                                       125 + 15 = 140 (kg)            

                                  Trung bình mỗi tổ thu được:               

                                     ( 95 + 125 + 140 ) : 3 = 120 (kg)      

                                      Đáp số: 120 kg rau xanh            
IV. Củng cố dặn dò

- Thu bài kiểm tra để chấm 

- Nhận xét tiết kiểm tra
********************************
TẬP ĐỌC

Tiết 20: Ôn tập giữa kì I – tiết 5
I.  Mục tiêu

1. KT: - Kiểm tra các bài tập đọc đã học từ tuần 1 đến tuần 9; học sinh đọc rành mạch, trôi chảy các bài tập đọc đã học theo tốc độ quy định giữa học kì I ( khoảng 75 tiếng/phút); bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung đoạn đọc.

- Nhận biết được các thể loại văn xuôi, kịch, thơ; bước đầu nắm được nhân vật và tính cách trong bài tập đọc là truyện kể đã học thuộc chủ điểm: Trên đôi cánh ước mơ.

2. KN: Đọc diễn cảm được đoạn văn ( kịch , thơ) đã học, biết nhận xét về N/ vật trong văn bản tự sự đã học

3. TĐ;Có ý thức học tốt các môn học

II. CHUẨN BỊ

      Phiếu ghi tên các bài tập đọc.

      Phiếu khổ to kẻ sẵn bảng bài tập 2.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

	1.  Giới thiệu bài
	

	2.  Kiểm tra tập đọc – HTL
	

	- Gọi HS  lên bốc thăm chọn bài. 
	- 5 – 7 học sinh bốc bài và chuẩn bị trong 2 phút.

	- Yêu cầu HS đọc kết hợp trả lời câu hỏi về đoạn vừa đọc.
	-  Đọc trong SGK hoặc bài HTL mình bốc thăm được.

	-  Giáo viên nhận xét, đánh giá.
	-  Lớp theo dõi, nhận xét.

	3.  Luyện tập:  

Bài 2: -  HS nêu y/c.

- YCHS nêu tên các bài tập đọc trong chủ điểm “Trên đôi cánh ước mơ”
	- 2HS

- 2HS nêu.

	- YCHS đọc thầm lại các bài tập đọc thuộc chủ điểm Trên đôi cánh ước mơ. Ghi lại những điều cần ghi nhớ vào bảng trong phiếu.
- Gọi các nhóm trình bày kết quả thảo luận
	- Học sinh thảo luận theo nhóm dõi và ghi vào VBT, 1 số nhóm làm phiếu.
- Dán phiếu lên bảng, trình bày kết quả.

	-  GV nhận xét, đánh giá.

- Qua mỗi bài tập đọc em học tập được điều gì?
	- 2 – 3HS đọc bài.

- HS tự liên hệ.

	Bài 3 : - Gọi HS đọc yêu cầu của bài.
	- 2HS

	- Trong các bài tập đọc vừa kể trong chủ điểm “Trên đôi cánh ước mơ” thì những bài tập đọc nào là truyện kể?

- YCHS viết các nhân vật có trong truyện, tính cách của từng nhân vật đó.
- Nhận xét, đánh giá.
	- ...Đôi giày ba ta màu xanh; Thưa chuyện với mẹ, Điểu ước của vua Mi – đát.

- HS thảo luận nhóm đôi và làm vào VBT.

	- Gọi HS thi đọc diễn cảm 1 số đoạn văn hay, thể hiện rõ giọng đọc ở mỗi đoạn.
- Nhận xét, tuyên dương nhóm đọc hay
	- 3 – 5 học sinh thi đọc.



	IV. CỦNG CỐ
-  Nhận xét tiết học.

-  Yêu cầu chuẩn bị bài giờ sau.
	


********************************
TẬP LÀM VĂN

Tiết 19: Ôn tập giữa kì I – tiết 6
I. MỤC TIÊU
1. KT: -  Xác định được các tiếng chỉ có vần và thanh, tiếng có đủ âm đầu, vần và thanh trong đoạn văn; nhận biết được từ đơn, từ ghép, từ láy, danh từ (chỉ người, vật, khái niệm), động từ trong đoạn văn ngắn.

2. KN: - Rèn kĩ năng sử dụng đúng từ loại trong nói và viết.

3. TĐ: - HS thấy hứng thú học tập.

II. CHUẨN BỊ
            Phiếu khổ to kẻ sẵn bảng bài tập 2, 3.

            Bảng phụ ghi mô hình đầy đủ của âm tiết.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	1.  Giới thiệu bài:
	

	2.  Hướng dẫn ôn tập:
	

	Bài 1, 2: Gọi học sinh đọc đoạn văn BT 1 và  yêu cầu BT 2.
	

	-  Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm để làm vào VBT, 1 số học sinh làm phiếu.

	-  Học sinh thảo luận nhóm đôi làm bài vào VBT, 1 vài nhóm làm phiếu khổ to.
a, Tiếng chỉ có vần và thanh : ao 

b, Tiếng có đủ âm đầu ,vần và thanh :  dưói , cánh , chú , dòng , những , xanh …

	-    Gọi HS chữa bài, nhận xét.
	

	-   GV nhận xét, chốt kết quả đúng

- YCHS nhắc lại cấu tạo của tiếng.
	-   Lớp theo dõi nhận xét.

- 2 – 3HS nêu.

	Bài 3: - Gọi học sinh đọc yêu cầu BT.

- YCHS làm bàm


	- 2HS
-   3 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở.

- 3 từ đơn : tầm , chú , gió 

- 3 từ ghép : bây giờ , xanh trong , cao vút 

- 3 từ láy : rì rào , rung rinh , thung thăng  

	- Nhận xét, chữa bài.

- YCHS nêu các từ khác.

- Thế nào là từ đơn, từ ghép, từ láy ?
	- Nhận xét bài.

- 2 – 3 HS nêu

+ Từ đơn : chỉ gồm 1 tiếng có nghĩa .

+ Từ ghép : từ được tạo ra bằng cách ghép các tiếng có nghĩa với nhau .

+ Từ láy : Từ được tạo ra bằng cách phối hợp những tiếng có âm hay vần giống nhau

	-   Nhận xét, củng cố về từ đơn, từ ghép, từ láy.
	

	Bài 4:  - Gọi HS nêu y/c.

-Yêu cầu cả lớp làm vào VBT. 

- Nhận xét, chữa bài.

- Gọi HS đọc bài làm của mình

- Thế nào là danh từ, động từ ?

- Nhận xét, củng cố về danh từ, động từ.
	· 2HS
· 2HS làm bảng.

- 3 – 4 HS
- 3 – 4HS

	IV. CỦNG CỐ
-  Nhận xét tiết học.

-  Yêu cầu chuẩn bị bài giờ sau.
	


*******************************

KĨ THUẬT

Tiết 9: Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa.
I/  Mục tiêu:

  - HS biết cách gấp mép vải và khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa hoặc đột mau.

  - Gấp được mép vải và khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa hoặc đột mau đúng quy trình, đúng kỹ thuật.   

  - Yêu thích sản phẩm mình làm được.

II/  Đồ dùng dạy- học:

  - Vật liệu và dụng cụ cần thiết
III/ Hoạt động dạy- học:

Tiết 1
	1. Ổn định: Kiểm tra dụng cụ học tập.
2. Dạy bài mới:

  a) Giới thiệu bài: Gấp và khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột .

  b) Hướng dẫn cách làm:

  * Hoạt động 1: GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét mẫu.

  - GV giới thiệu mẫu, hướng dẫn HS quan sát, nêu các câu hỏi yêu cầu HS nhận xét đường gấp mép vải và đường khâu viền trên mẫu (mép vải được gấp hai lần. Đường gấp mép ở mặt trái của mảnh vải và đường khâu bằng mũi khâu đột thưa hoặc đột mau.Thực hiện đường khâu ở mặt phải mảnh vải).

  - GV nhận xét và tóm tắt đặc điểm đường khâu viền gấp mép.

  * Hoạt động 2: GV hướng dẫn thao tác kỹ thuật.

  - GV cho HS quan sát H1,2,3,4 và đặt câu hỏi HS nêu các bước thực  hiện.

   + Em hãy nêu cách gấp mép vải lần 2.

   + Hãy nêu cách khâu lược đường gấp mép vải.

  - GV hướng dẫn HS đọc nội dung của mục 1 và quan sát hình 1, 2a, 2b (SGK) để trả lời các câu hỏi về cách gấp mép vải. 

  - GV cho HS thực hiện thao tác gấp mép vải.

  - GV nhận xét các thao tác của HS thực hiện. Hướng dẫn theo nội dung SGK

 * Lưu ý:

  Khi gấp mép vải, mặt phải mảnh vải ở dưới. Gấp theo đúng đường vạch dấu theo chiều lật mặt phải vải sang mặt trái của vải. Sau mỗi lần gấp mép vải cần miết kĩ đường gấp. Chú ý gấp cuộn đường gấp thứ nhất vào trong đường gấp thứ hai.

  - Hướng dẫn HS kết hợp đọc nội dung của mục 2, 3 và quan sát H.3, H.4 SGK và tranh quy trình để trả lời và thực hiện thao tác.

  - Nhận xét chung và hướng dẫn thao tác khâu lược, khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột. Khâu lược thì thực hiện ở mặt trái mảnh vải. Khâu viền đường gấp mép vải thì thực hiện ở mặt phải của vải (HS có thể khâu bằng mũi đột thưa hay mũi đột mau).

  - GV tổ chức cho HS thực hành vạch dấu, gấp mép vải theo đường vạch dấu. 

3. Nhận xét- dặn dò:

  - Nhận xét về sự chuẩn bị, tinh thần học tập của HS. Chuẩn bị tiết sau.

	- Chuẩn bị đồ dùng học tập

- HS quan sát và trả lời.

- HS quan sát và trả lời.

- HS đọc và trả lời.

- HS thực hiện thao tác gấp mép vải.

- HS lắng nghe.

- HS đọc nội dung và trả lời và thực hiện thao tác.

- Cả lớp nhận xét.

- HS thực hiện thao tác.


**********************************
CHIỀU:

TOÁN (T)

Ôn tập: Vẽ hình chữ nhật, hình vuông. 

Tính diện, chu vi hình chữ nhật, hình vuông.

I. MỤC TIÊU
1. KT: Củng cố về tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông.
- Vẽ được hình vuông, hình chữ nhật theo yêu cầu.

2. KN: Rèn kĩ năng vẽ hình chữ nhật, hình vuông
3. TĐ: HS thấy hứng thú học tập.

II. CHUẨN BỊ
· Thước kẻ có cm, ê ke.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	Bài 1: Vẽ hình vuông có cạnh 4 cm. Tính diện tích hình vuông đó.
	

	- Gọi Hs đọc y/c. 
	- 1HS

	- YCHS vẽ hình
	- 1HS vẽ trên bảng, lớp làm vở

	
	        A                             B

              4 cm       B


        C                              D

	- YCHS nhận xét, nêu các bước vẽ

- Muốn tính diện tích hình vuông ta làm như thế nào?
- YCHS tinhs diện tích HV vào vở.

- YCHS nêu tên các cặp cạnh song song và vuông góc với nhau trong hình vẽ trên.
	- HS nêu.

- HS nêu: ....lấy độ dài của một cạnh nhân với chính nó.

- 1HS làm bảng, lớp làm vở.

Bài giải

Diện tích hình vuông ABCD là:

4 x 4 = 16 (cm
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)

Đáp số: 16 cm
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	Bài 2: 
a) Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 9cm, chiều rộng 4cm.

b) Vẽ hình vuông có diện tích bằng HCN trên.
	

	- Gọi HS đọc và nêu yêu cầu của bài.
	- 1HS

	- Yêu cầu học sinh làm bài.
	- HS làm bài vào vở (Phần a), 2HS làm bảng.

	- Nhận xét, nêu cách vẽ HCN,tính diện  tích HCN.

- Gv nhận xét, đánh giá.

- Nếu giữ nguyên chiều dài và tăng chiều rộng của HCN lên 2 cm thì diện tích của HCN thay đổi thế nào?
	- Học sinh đổi vở kiểm tra chéo.
- Tăng lên bằng 2 lần chiều rộng (đơn vị diện tích)

	- Muốn vẽ hình vuông có diện tích bằng diện tích hình chữ nhật trên, ta cần biết gì?
	- Cần biết cạnh của hình vuông 

	- Để biết được cạnh của hình vuông cần vẽ cần biết gì?
	- Cần biết diện tích hình vuông (HCN)

	- Diện tích của HV là bao nhiêu? Vì sao?
	- Diện tích của HV là 36 cm
[image: image4.wmf]2

 vì diện tích của HCN bằng diện tích của hình vuông.

	- Cảnh của hình vuông là bao nhiêu? 
-  YCHS trình bày vào vở.

- Nhận xét, củng cố cách vẽ HCN, HV.
	- Cạnh của HV là 6cm vì 36 = 6 x 6
- HS làm vở, 1 HS làm bảng.


	Bài 3: Khoanh tròn vào đáp án mà em cho là đúng nhất: 

a) Diện tích hình vuông có cạnh 9cm là:

A.36 c m2      B.81 cm2        C.8dm21cm2
b) Diện tích hình chữ nhật có chiều dài là 100cm, chiều rộng là 40cm là:
 A.4000cm2     B.40m2       C. 40dm2

- Gọi HS nêu y/c.

- YCHS suy nghĩ làm bài

- Gọi HS trình bày kết quả thảo luận và giải thích cách làm

- Nhận xét, đánh giá.
	- 1HS.

- Đáp án: B, C.

	IV. CỦNG CỐ

- Nêu cách tính diện tích hình vuông, hình chữ nhật.

- Nhận xét giờ học
	


**********************************

TIẾNG VIỆT (T)

Ôn tập: Từ đơn, từ phức. Danh từ, động từ.

Dấu ngoặc kép

I.  MỤC TIÊU

1. KT: - Củng cố về danh từ, động từ, cách sử dụng dấu ngoặc kép.

2. KN: - Rèn kĩ năng xác định từ loại, sử dụng dấu ngoặc kép

3. TĐ: - HS yêu thích môn học.

II. CHUẨN BỊ
· Bảng phụ chép ND các bài tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	Bài 1:  Dùng dấu / để xác định từ đơ, từ phức trong đoạn sau. Sau đó gạch chân dưới các danh từ có trong đoạn đó.

       Mùa xuân  đã đến. Những buổi chiều hửng ấm, từng đàn chim én từ dãy núi đằng xa bay tới, lượn vòng trên những bến đò đuổi nhau xập xè quanh những mái nhà. Những ngày mưa phùn, người ta thấy trên bãi soi dài nổi lên ở giữa sông, những con giang, con sếu cao gần bằng người, theo nhau lững thững bước thấp thoáng trong bụi mưa trắng xoá……

- Gọi HS đọc y/c.

- Thế nào là từ đơn, từ phức, danh từ?

- YCHS làm bài.

- Gọi HS nhận xét, chữa bài.

- Nhận xét, chốt kết quả đúng.

- Trong đoạn trên có những từ ghép, từ láy nào?

- Nhận xét. 

- Củng cố về từ đơn, từ phức, danh từ.

Bài 2: Gạch dưới các động từ trong bài thơ sau:

a, Đám mây xốp trắng như bông,

Ngủ quên dưới đáy hồ trong lúc nào.

Nghe con cá đớp ngôi sao,

Giật mình mây thao thức vào rừng xa.

b, Trời vừa tạnh, một chú Ễnh Ương ngồi vắt vẻo trên một bụi cây thích thú gào váng lên: “Đẹp! Đẹp!”, rồi nhảy tòm xuống nước.

- Gọi HS đọc y/c.

- YCHS làm bài

- Nhận xét, chữa bài

- Những từ nào là độc từ chỉ hoạt động? Những từ nào là động từ chỉ trạng thái?

- Trong cả hai đoạn tác giả đã sử dụng biện pháp gì? Chúng có tác dụng gì?

- Thế nào là động từ?

- Nhận xét, củng cố về động từ.
Bài 3: Đặt dấu ngoặc kép vào chỗ thích hợp trong các câu dưới đây:
   Ba ơi, có phải cáo là con vật gian ngoan, xảo quyệt hay lừa gạt kẻ khác phải không ba?

  -  Đúng đấy con ạ.

  - Hèn gì người ta quảng cáo chứ không quảng heo, quảng gà, quảng hươu.

- Gọi HS đọc y/c.

- YCHS thảo luận nhóm đôi để đặt dấu ngoặc kép vào chỗ thích hợp.

- Gọi các nhóm trình bày kết quả thảo luận.

- Nhận xét, chữa bài.

- YCHS nêu tác dụng của dấu ngoặc kép.

- Dấu ngoặc kép trong đoạn trên dụng để làm gì?

- “Cáo” trong “quảng cáo” có phải nó con cáo hay không?

Quảng cáo nghĩa là gì?

- Nhận xét, chốt cách dùng dấu ngoặc kép.

IV. CỦNG CỐ

- Hệ thống bài học.
- Nhận xét tiết học
	- 1HS

- 2 – 3 HS nêu.

- 2 HS làm bảng, lớp làm vở.

       Mùa xuân/  đã/ đến. Những /buổi chiều/ hửng ấm,/ từng/ đàn/ chim én/ từ/ dãy/ núi/ đằng xa/ bay /tới,/ lượn vòng/ trên/ những/ bến đò/ đuổi nhau/ xập xè/ quanh/ những/ mái nhà./ Những/ ngày/ mưa phùn,/ người ta/ thấy/ trên/ bãi soi /dài/ nổi lên/ ở/ giữa/ sông,/ những/ con/ giang,/ con/ sếu/ cao/ gần/ bằng/ người,/ theo/ nhau/ lững thững/ bước/ thấp thoáng/ trong/ bụi mưa/ trắng xoá……

- 1HS

- 2HS làm bảng, lớp làm vở.

a, Đám mây xốp trắng như bông,

Ngủ quên dưới đáy hồ trong lúc nào.

Nghe con cá đớp ngôi sao,

Giật mình mây thao thức vào rừng xa.

b, Trời vừa tạnh, một chú Ễnh Ương ngồi vắt vẻo trên một bụi cây thích thú gào váng lên: “Đẹp! Đẹp!”, rồi nhảy tòm xuống
- HS nêu.

- ...biện pháp nhân hoá, ...làm cho các sự vật được miêu tat trở nên sinh động, ngõ nghĩnh.

- HS nêu

- 1HS

- HS thảo luận nhóm đôi

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.

Ba ơi, có phải cáo là con vật gian ngoan, xảo quyệt hay lường gạt kẻ khác phải không ba?

  -  Đúng đấy con ạ.

  - Hèn gì người ta “quảng cáo” chứ không “quảng heo”, “quảng gà”, “quảng hươu”.

- 2 – 3HS nêu.

- ...đánh dấu những từ ngữ có ý nghĩa đặc biệt.

- ...không phải là con cáo.

- ...là giới thiệu


*****************************************************

Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2015
CHIỀU:

TOÁN

Tiết 49: Nhân với số có một chữ số

I.  MỤC TIÊU

1. KT: - Biết cách thực hiện phép nhân số có 6 chữ số với số có 1 chữ số (tích có không quá 6 chữ số)

2. KN: - Rèn kĩ năng thực hành tính nhân.

3. TĐ: - Có ý thức cẩn thận khi thực hiện tính nhân.

II. CHUẨN BỊ
· Bảng phụ ghi bài tập 2.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	A. Kiểm tra bài cũ
	

	- Chữa bài kiểm tra giữa kì I.

- Nhận xét, trả bài
	

	B. Bài mới
	

	1. Giới thiệu bài mới.

2. Dạy bài mới
	

	2.1: Hướng dẫn thực hiện phép nhân.
	

	- Giáo viên ghi bảng:
	

	VD1:   241324 x 2 = ?

- Yêu cầu học sinh nhận xét  về các thừa số của phép nhân.
- YCHS nêu cách thực hiện phép nhân số có 5 chữ số với số có một chữ số.
	- Học sinh nhận xét: thừa số thứ nhất có 6 chữ số, thừa số thứ 2 có 1 chữ số.
- HS nêu

	- YCHS thực hiện nhân tương tự như phép nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số.
- Gọi HS nêu cách tính và nhận xét.
	- 1 Học sinh làm bảng, lớp làm nháp
- 2 - 3HS nêu

	-  Giáo viên chữa bài, chốt cách thực hiện tính.                           241 324

                                x            2

                                  482 648
- Phép nhân trên có nhớ hay không?
	- ....đây là phép nhân không nhớ.

	-  Giáo viên ghi bảng:

   Ví dụ 2: 136204 x 4 = ?
- YCHS làm bài.

- Gọi HS nêu cách thức hiện và nhận xét
-  Giáo viên chữa bài, nhận  xét:

                                     136 204

                                    X          4

                                     544 816
- YCHS só sánh sự khác nhau giữa phép nhân thứ nhất với phép nhân thứ 2

- Nếu tăng thừa số thứ nhất lên 4 đơn vị thì tích của phép nhân sẽ thay đổi như thế nào? 
	- 1 HS lên bảng thực hiện phép nhân. 
- ...phép nhân thứ 2 là phép nhân có nhớ
- ....tăng lên một số đơn vị bằng 4 lần thừa số thứ 2.

	- Muốn nhân 1 số có 6 chữ số với 1 số có 1 chữ số ta làm như thế nào?
	- Vài học sinh nêu:

+ Đặt tính theo cột dọc.
      + Nhân theo thứ tự từ phải  sang trái.

	2.2:  Luyện tập

Bài 1: Đặt tính  và tính.
	- 1HS đọc y/c.

	- YCHS làm bài.

- Gọi HS thực hiện đặt tính rồi nhận xét, chữa bài.

- YCHS nêu những lưu ý khi đặt tính
- GV chữa bài, nhận xét.
	- 4 HS làm bảng , lớp lamv vở.
- HS thực hiện miệng để kiểm tra kết quả.

- 2 – 3 HS nêu.

	Bài 3a:  - Gọi HS đọc y/c.
	- 1HS

	- YCHS làm bài.

- YCHS nhận xét bài nêu cách tính giá trị biểu thức.
- GV nhận xét, chốt cách tính giá trị biểu thức 
	- 2 HS làm bảng. Lớp làm vở.

- 3 – 4HS 

	IV. CỦNG CỐ

-  Muốn nhân số có 6 chữ số với số có 1 chữ số, ta làm như thế nào?

- Nhận xét giờ học. Nhắc nhở về nhà xem lại bài.
	- 2 – 3HS nêu


*******************************

LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Tiết 20: Ôn tập giữa kì I – kiểm tra đọc

I.MỤC TIÊU
1. KT: - Kiểm tra các bài tập đọc đã học từ tuần 1 đến tuần 9; học sinh đọc rành mạch, trôi chảy các bài tập đọc đã học theo tốc độ quy định giữa học kì I (khoảng 75 tiếng/phút); bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung đoạn đọc.

- Hiểu nội dung chính của từng đoạn, nội dung của cả bài.
2. KN: - Rèn kĩ năng đọc đúng, đọc hiểu, đọc diễn cảm.

3. TĐ: - HS yêu thích môn học.
II. CHUẨN BỊ
      Phiếu ghi tên các bài tập đọc. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

- Phát đề Đọc – hiểu cho HS làm bài

Đọc lại bài Thưa chuyện với mẹ và trả lời câu hỏi:                    
     Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất.
1.     Cương xin mẹ đi học nghề gì?
          a. Nghề thợ xây                 b. Nghề thợ mộc                  c. Nghề thợ rèn

2. Cương học nghề thợ rèn để làm gì?
           a. Để giúp đỡ mẹ.

           b. Để giúp đỡ mẹ, thương mẹ vất vả.

           c. Để giúp đỡ mẹ, thương mẹ vất vả, muốn tự kiếm sống.

3. Mẹ Cương phản ứng như thế nào khi em trình bày ước mơ của mình?
           a. Để Cương đi học ngay.

           b. Mẹ ngạc nhiên và phản đối.

           c. Mẹ Cương phản đối gay gắt.

4. Nội dung chính của bài này là gì?
           a. Cương ước mơ trở thành thợ rèn để kiếm sống.

           b.Cương ước mơ trở thành thợ rèn để kiếm sống nên đã thuyết phục mẹ để mẹ thấy nghề nghiệp nào cũng đáng quý.

           c. Cương thuyết phục được mẹ và trở thành thợ rèn.

5. Tiếng “thoảng” gồm những bộ phận cấu tạo nào?
           a. Chỉ có vần, thanh và âm đầu         b.Chỉ có vần           c.Chỉ có thanh và âm đầu             

6. Câu “ Bố tôi lái xe đưa ông chủ đi tham dự buổi họp quan trọng.” gồm có mấy từ đơn và từ phức?

     a. 5 từ đơn 3 từ phức                 b. 6 từ đơn 4 từ phức                  c. 4 từ đơn 5 từ phức

7. Câu “Gà Rừng và Chồn là đôi bạn thân. ” gồm có mấy danh từ chung, mấy danh từ riêng?

     a. 3 danh từ chung 2 danh từ riêng

     b. 2 danh từ chung 3 danh từ riêng

     c. 1 danh từ chung 2 danh từ riêng

8. Câu: “Ánh nắng chiếu vào đôi mắt chị, tắm mượt mái tóc, phủ đầy đôi bờ vai tròn trịa của chị.” Có mấy danh từ?
     a. 2 danh từ                                    b. 3 danh từ                            c. 4 danh từ    
- Thu bài làm của HS, gọi từng em lên bốc bài và đọc thành tiếng
GV kiểm tra từng học sinh, mỗi học sinh đọc đoạn bài Trung thu độc lập và trả lời câu hỏi:

+ Đối với thiếu nhi, Tết trung thu có gì vui?

+ Đứng gác trong đêm trung thu, anh chiến sĩ nghĩ đến điều gì?

+ Anh chiến sĩ tưởng tượng đất nước trong những đêm trăng tương lai ra sao?
IV. Củng cố, dặn dò

- Nhận xét tiết kiểm tra.

- Dặn HS chuẩn bị kiểm tra viết.
*******************************

LUYỆN VIẾT
Bài 10: Mưa xuân

I. MỤC TIÊU


1. KT: - HS biết viết đúng, đều, đẹp kiểu chữ theo nét chữ thẳng bài  “Mưa xuân”. 

2. KN: - Rèn kĩ năng viết chữ đúng cỡ, đúng mẫu, đúng khoảng cách. 

3. TĐ: - Có ý thức cẩn thận, kiên trì rèn thói quen luyện viết chữ đẹp.

II. CHUẨN BỊ
- Vở luyện viết.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
1. Giới thiệu bài

	2. H​​ướng dẫn viết.

- YC HS đọc bài luyện viết  và tìm hiểu nội dung.
	

	- Tác giả so sánh mưa bay giống hiện tượng gì ?
	-  Giống khói chiều. Mưa cả đêm mà sáng ra nhìn sân vẫn khô như không hề có mưa.

	- Âm thanh của mưa bay như thế nào ?
	- Một đêm cây chỉ nghe thấy nhỏ giọt như sương, âm thanh nhẹ như tiếng lá rụng.

	- Tìm từ khó viết trong đạon văn?
	- Mưa, khẽ sa, lòng, chiếc lá, nhỏ giọt,...

	-  Bài được viết theo kiểu chữ nào?
	- Kiểu chữ đứng

	+ Nhận xét về độ rộng, độ cao giữa các con chữ trong mỗi chữ? Khoảng cách giữa các chữ? Cách nối nét giữa các con chữ trong mỗi chữ ?
	* Các chữ viết hoa, các nét khuyết trên cao 2,5 li. Các nét khuyết d​​ưới độ cao 1,5 li.

	
	* Các chữ  M, V, T. L, S cao 2 li; chữ t cao 1,5 li. Các con chữ còn lại cao 1 li.

	
	*  Các chữ còn lại cao 1 li:

	
	* Khoảng cách giữa các con chữ là một con chữ o.

	+ Nhận xét về cách trình bày bài viết?
	- HS trả lời. 

	3. Học sinh luyện viết.
	

	-  YCHS nhìn viết theo mẫu.
	- HS luyện viết theo mẫu.

	-  Giáo viên quan sát, nhắc nhở chung.
	

	- GV quan sát giúp đỡ HS viết chữ chư​a đẹp.

- Thu 3 vở chấm. 

- Nhận xét, đánh giá.
	

	IV. CỦNG CỐ
	

	- Nhận xét tiết học.

- Dặn dò HS có ý thức luyện viết và chuẩn bị tiết sau.
	


****************************************************

Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2015
SÁNG:

TOÁN

Tiết 50: Tính chất giao hoán của phép nhân

I . MỤC TIÊU
1.KT: -  Nhận biết được tính chất giao hoán của phép nhân. Bước đầu vận dụng tính chất giao hoán của phép nhân để tính toán.

2. KN: - Rèn cho học sinh kĩ năng tính nhanh.

3. TĐ: - HS thấy hứng thú học toán.

II. CHUẨN BỊ
· Bảng phụ kẻ bài tập phần lý thuyết.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	A. Kiểm tra bài cũ
	

	· Giáo viên treo bảng phụ lên bảng.

   Tính giá trị biểu thức:
	

	a
	b
	a x b
	b x a
	· 2 học sinh làm bảng lớp

	4
	8
	
	
	· Học sinh lớp làm nháp

	6
	7
	
	
	-    Nhận xét, chữa bài.

	5
	4
	
	
	

	10
	3
	
	
	

	- GV nhận xét, chữa bài
	

	B. Bài mới
	

	1) Giới thiệu bài mới

2) Dạy bài mới
	

	2.1: Giới thiệu tính chất giao hoán của phép nhân.
	

	- Yêu cầu HS so sánh giá trị biểu thức:            

          a x b và b x a với a = 4, b = 8.
	- HS so sánh giá trị hai biểu thức: đều bằng 32.

	- Tương tự so sánh với các giá trị còn lại của a và b.
	-  Các giá trị đều bằng nhau.

	- Khi ta thay chữ bằng số, ta so sánh giá trị của biểu thức a x b  với a x b luôn luôn như 

thế nào?
	-    Luôn bằng nhau.

	- Giáo viên yêu cầu so sánh:

a x b và b x a
	-  Học sinh so sánh:   

           a x b = b x a

	- Yêu cầu học sinh so sánh vị trí của a và b trong hai biểu thức trên ?
	- a và b đã đổi chỗ cho nhau.



	- Giáo viên kết luận: đó là  tính chất giao hoán của phép nhân.
	- Học sinh tự phát biểu bằng lời tính chất giao hoán của phép nhân.

	2. 2: Luyện tập

Bài 1:  - Gọi HS đọc y/c.
	- HS yêu cầu bài tập.

	- Yêu cầu học sinh làm bài.
	- 2 học sinh lên bảng điền nhanh kết quả vào ô trống.

	- Giáo viên chữa bài từng phần.

- Tại sao em lại điền được vào ông trống như vậy?
	-  Lớp nhận xét, chữa bài.

- Dựa vào tính chất giao hoán của phép nhân.

	Bài 2(a, b): - Gọi HS nêu y/c.
	- Học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

	· Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh Nhóm 1: phần a.

Nhóm 2: phần b
	- 2 học sinh làm bảng, học sinh dưới lớp làm vở.


	- Giáo viên chữa bài - lưu ý học sinh cách đặt tính.
- Gọi HS nêu cách thực hiện và nhận xét bài của bạn.
	- Đặt tính: số có nhiều chữ số đặt lên trên, số có ít chữ số đặt dưới.
- Nhận xét, chữa bài.

	IV. CỦNG CỐ

- Phát biểu tính chất giao hoán của phép nhân ?

- Nhận xét giờ học.
	- 2 – 3 HS phát biểu lại.


*******************************

TẬP LÀM VĂN

Tiết 20: Ôn tập giữa kì I – kiểm tra viết
I.MỤC TIÊU

1. KT: - Nghe – viết đúng chính tả, (tốc độ viết khoảng 75 chữ / 15 phút), không mắc lỗi trong bài; trình bày đúng bài văn. Viết được bài văn kể câu chuyện về tính trung thực

2. KN: - Rèn kĩ năng viết chính tả, viết văn cho học sinh.

3. TĐ: - HS thấy hứng thú học tập.
II. CHUẨN BỊ

Đề kiểm tra, giấy kiểm tra.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

- Phát đề cho HS làm bài

I. Chính tả (Nghe - viết)

 Giáo viên đọc cho học sinh viết bài Người ăn xin (đoạn 1)

II. Tập làm văn 
Em hãy kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc về tính trung thực.

- Đọc đoạn 1 trong bài Người ăn xin cho HS viết bài trong vòng 15 phút
- Cho HS ngồi làm văn trong vòng 30 phút

- Thu bài để chấm, nhận xét.

Yêu cầu:

I. Chính tả + Yêu cầu: Học sinh viết đúng tên bài và đoạn viết theo yêu cầu của đề. Viết đúng tốc độ, đúng mẫu chữ, đúng chính tả, đúng cỡ chữ, viết sạch đẹp, đều nét, đúng khoảng cách giữa các chữ, không sai chính tả.

II.Tập làm văn     

Kể đúng câu chuyện về tính trung thực và đầy đủ các phần sau:

- Giới thiệu câu chuyện:

 - Kể chuyện:

+ Mở đầu câu chuyện.

+ Diễn biến câu chuyện

+ Kết thúc câu chuyện.

IV. Củng cố, dặn dò

- Nhận xét giờ kiểm tra.

- Dặn HS chuẩn bị học tuần 11.

**********************************
SINH HOẠT

Kiểm điểm nền nếp tuần 10. Phương hướng tuần 11
I. Mục tiêu
- KT: HS nhận xét, đánh giá hoạt động học tập, nền nếp trong tuần 10, thấy được ưu khuyết điểm của bản thân, của các bạn từ đó có hướng sửa chữa, phấn đấu vươn lên ở tuần sau. Nắm được kế hoạch tuần 11.

- KN: Rèn cho HS kĩ năng thực hiện đúng nề nếp lớp, quy định của trường, Đội. Tự nhận xét, đánh giá được những ưu khuyết điểm của bản thân, của các bạn. Thực hiện kế hoạch đề ra. 

- TĐ: Giáo dục HS ý thức tự giác thực hiện tốt nội quy lớp học, kế hoạch đã đề ra.

II. Các hoạt động chủ yếu

1. Cán bộ lớp báo cáo tình hình lớp trong tuần 10
- Tổ trưởng báo cáo tình hình của tổ. 

- Lớp phó học tập báo cáo tình hình học tập của lớp trong tuần 10.
- Lớp phó lao động báo cáo việc thực hiện lao động, vệ sinh của lớp.

- Học sinh trong lớp nêu ý kiến. Lớp trưởng báo cáo chung

2. GV nhận xét, đánh giá các hoạt động trong tuần qua
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..........

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..........

3. Ph​​​ương hư​​​ớng hoạt động tuần 11
- Khắc phục những mặt còn tồn tại, phát huy những ư​​​u điểm đã đạt đ​​​ược.

- Thực hiện đúng nội quy, quy định của nhà trư​​​ờng.
- Tích cực học tập tốt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Tích cực học tập, luyện viết, giữ vở sạch, chữ đẹp.

- Thực hiện tốt An toàn giao thông.

- Giữ gìn vệ sinh cá nhân.
- Tích cực giúp đỡ nhau trong học tập.
************************************

CHIỀU:

KHOA HỌC

Tiết 21: Nước có những tính chất gì? 

 Nước có những tính chất gì?

I. MỤC TIÊU: 

1. KT:- Quan sát và tự phát hiện màu, mùi, vị của nước.
- Làm thí nghiệm tự chứng minh được các tính chất của nước: không có hình dạng nhất định, chảy lan ra mọi phía, thấm qua một số vật và có thể hoà tan một số chất.
2. KN:- Có khả năng tự làm thí nghiệm, khám phá các tri thức.

3. TĐ:Giúp hs Phát triển tư duy, tự khám phá các tri thức.
II. CHUẨN BỊ

- Đường, muối, cát, chai, cốc thuỷ tinh ,sữa, …
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

1. Kiểm tra bài cũ

- Cho HS nêu 10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lí

- Trong quá trình sống con người lấy những gì từ môi trường và thải ra môi  trường những gì?

- GV nhận xét, tuyên dương

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài : 

2.2. Tiến trình
	*HĐ 1: Màu, mùi vị của nước

- Yêu cầu các nhóm 2 quan sát 2 chiếc cốc thuỷ tinh mà GV vừa đổ nước lọc và sữa vào. Trao đổi và trả lời các câu hỏi:

+ Cốc nào đựng nước, cốc nào đựng sữa?

+ Làm thế nào để biết được điều đó?

+ Em có nhận xét gì về màu, mùi vị của nước?

- Gọi đại diện nhóm trình bày

- Qua quan sát thí nghiệm em rút ra KL gì về màu, mùi, vị của nước?

- KL: Nước là chất lỏng trong suốt, không màu, không mùi, không vị.

*HĐ2: N​ước không có hình dạng nhất định, chảy lan ra mọi phía.

- GV tổ chức cho HS làm thí nghiệm và tự phát hiện ra tình chất của nư​ớc.

- GV phát dụng cụ thực hành cho HS .

- Yêu cầu các nhóm đọc phần thí nghiệm 1,2 trang 43 SGK. 1HS thực hiện, các HS  khác quan sát rồi trả lời các câu hỏi:

+ N​ước có hình gì?

+ Nư​ớc chảy nh​ư thế nào?

- GV nhận xét ,bổ sung ý kiến của các nhóm

- Qua thí nghiệm em có kết luận gì về tính chất của n​ước? N​ước có hình dạng nhất định không?

- GV KL: Nước không có hình dạng nhất định, chảy từ cao xuống, chảy tràn ra mọi phía.

* HĐ3: N​ước thấm qua một số vật và hoà tan một số chất 

- Khi vô ý làm đổ mực, n​ước ra bàn em làm thế nào?

- Tại sao ng​ười ta lại dùng vải để lọc nước mà không lo nư​ớc thấm hết vào vải ?

- Làm thế nào để biết một chất có hoà tan hay không trong n​ước?

- GV tổ chức cho HS làm thí nghiệm 3,4 trang 43 SGK

- Sau khi làm thí nghiệm  em có nhận xét gì?

- GV yêu cầu 3 HS lên thí nghiệm với đường, muối, cát, xem chất nào hoà tan trong nư​ớc.

+ Sau khi làm thí nghiệm em có nhận xét gì?

- Qua hai thí nghiệm trên em có nhận xét gì?

- GV nghe, hoàn thiện

- Nêu ứng dụng về tính chất này của nước trong cuộc sống.

- GV chốt bài: Nước là một chất trong suốt, không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định. Nước chảy từ cao xuống thấp, lan ra khắp mọi phía, thấm qua một số vật và hoà tan được một số chất.
IV. CỦNG CỐ

- Nêu tính  chất của n​ước?

- Nêu một số chất nước có thể hoà tan

- GV nhấn mạnh tính chất của nước

- Nhận xét giờ học, nhắc HS chuẩn bị bài: Ba thể của nước
	- Quan sát và thảo luận nhóm

- HS đại diện nhóm trình bày trước lớp với 2 chiếc cốc trên bàn GV
- Nhóm khác bổ sung nhận xét.
- Nước trong suốt, không màu, không mùi vị.
- HS chỉ trực tiếp

- Khi quan sát thấy màu cốc nước có màu trong suốt, . . .khi nếm thì không có mùi,....

- N​ước không có màu, không có mùi, không có vị

- HS nhắc lại

- HS hoạt động theo nhóm 4

- HS nhận dụng cụ

- 1HS thực hiện, HS  khác quan sát trả lời, bổ sung

+ Không có hình dạng nhất định. Có hình dạng của chai, lọ, hộp chứa nước.

+ N​ước chảy từ cao xuống, chảy tràn ra mọi phía 

- HS nêu

- HS nhắc lại

- Em lấy giẻ, giấy thấm,khăn lau để thấm nước

- Vì mảnh vải chỉ thấm hết một lượng n​ước nhất định, nư​ớc chảy lỗ nhỏ giữa các sợi vải, còn các chất bẩn bị giữ lại..

- Ta cho chất đó vào trong cốc có nư​ớc, dùng thìa khuấy đều lên sẽ biết 

Làm thí nghiệm

- 1 HS rót n​ước vào khay, 3 HS lần lư​ợt dùng vải, bông, giấy thấm để thấm n​ước.

- Em thấy vải, bông, giấy là những vật có thể thấm nư​ớc

- HS lên làm thí nghiệm t​ương tự nh​ư trên.

+ Đ​ường, muối hoà tan trong n​ước, cát không hoà tan trong nư​ớc.

+ N​ước có thể thấm qua một số vật và hoà tan một số chất.

- HS liên hệ

- 2-3 em đọc lại.

- HS nêu

- HS trả lời

- HS nghe và thực hiện


************************************

TOÁN (T)

Ôn tập: Giải toán về trung bình cộng, 

tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

I. MỤC TIÊU: 
1. KT: - Củng cố cho HS  một số kiến thức về giải toán trung bình cộng và tìm hai số khi biết tổng và hiệu

2. KN: - Rèn kỹ năng giải toán có lời văn

3. TĐ: - GD HS yêu thích môn Toán.

II. CHUẨN BỊ

- Bảng phụ chép ND các bài tập

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC

	1. KTBC:

- YCHS nêu các bước tìm trung bình cộng của nhiều số, tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

- Nhận xét, đánh giá.

2. Luyện tập

Bài 1: Một ô tô đi trong 3 giờ đầu, mỗi giờ đi được 50 km, 2 giờ sau mỗi giờ đi 60 km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu ki – lô – mét?

- Gọi HS đọc y/c.

- Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

- YCHS làm bài.

- Nhận xét, chữa bài.

- Bài toán thuộc dạng toán nào? Nêu cách làm?

-YCHS nêu cách làm khác.

- Nhận xét, củng cố dạng toán tìm trung bình cộng của nhiều số.

Bài 2:  Một HCN có chu vi là 60 cm. Chiều dài hơn chiều rộng 10 cm. Tính diện tích của HCN đó.

- Gọi HS đọc y/c.

- Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

- Bài toán liên quan đến dạng toán nào?

-YCHS cho biết tổng, hiệu, số lớn, số bé trong bài tập.

-YCHS làm bài.

- Nhận xét, chữa bài.

- YCHS nêu cách tính diện tích HCN.

- YCHS nêu cách làm khác.

- Nếu giữa nguyên chiều rộng và tăng chiều dài lên 3 cm thì diện tích HCN thay đổi ntn?

- Nhận xét, củng cố cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu, cách tình diện tích HCN.

Bài 3: Người ta đếm được trên một bãi cỏ có 40 con bò và trâu. Biết rằng số chân trâu nhiều hơn chân bò là 8 chân. Hỏi có bào nhiêu con trâu, bao nhiêu con bò?

- Gọi HS đọc đề bài.

- Bài toán thuộc dạng bài nào?

- Để giải được bài toán trước hết ta cần làm gì?

- YCHS làm bài

- Nhận xét, chữa bài, giải thích cách làm.

- Củng cố cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

IV. CỦNG CỐ

- Hệ thống bài học

- Nhận xét tiết học.
	- 2HS nêu

- 1 HS

- HS trả lời.

- 1 HS làm bảng, lớp làm vở

Bài giải

Ba giờ đầu ô tô đi được số ki – lô – mét là:

50 x 3 = 150 (km)

Hai giờ sau ô tô đi được số ki – lô – mét là:

60 x 2 = 120 ( km)

Trong 5 giờ ô tô đi được số ki – lô – mét là:

150 + 120 = 270 (km)

Trung bình mỗi giờ ô tô đi được số ki – lô – mét là:

270 : 5 = 54 (km)

Đáp số : 54 km

- Tìm trung bình cộng của nhiều số.

- Tính gộp: (150 + 120 ) : 5 = 54 (km)

- 1HS

- HS trả lời

- ...tìm hai số khi biết tổng và hiệu

- Tổng là : nửa chu vi, hiệu là 10cm, số lớn là chiều dài và số bé là chiều rộng.

- 1 HS làm bảng, lớp làm vở

Bài giải

Nửa chu vi của hình chữ nhật là:

60 : 2 = 30 (cm)

Chiều dài của HCN đó là:

(30 + 10) : 2 = 20 (cm)

Chiều rộng của HCN đó là:

20 – 10 = 10 (cm)

Diện tích của HCN đó là: 

20 x 10 = 200(cm
[image: image5.wmf]2


)

Đáp số: 200 cm
[image: image6.wmf]2


- Hs nêu

- HS nêu

- ...tăng lên một số đơn vị bằng 4 lần chiều rộng hay tức tăng lên 40 cm
[image: image7.wmf]2


- Tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

- Tìm hiệu của bài toán.

- 1HS làm bảng, lớp làm vở

Bài giải

8 chân trâu thì có số con là: 

8 : 4= 2 (con)

Có số con trâu là: 

(40 + 2) : 2 = 21 (con)

Có số con bò là: 

21 – 2 = 19 (con)

Đáp số: 21 con trâu, 19 con bò




****************************

HOẠT ĐỘNG NGLL

Tiết 10: Giáo dục  vệ sinh môi trường
I. MỤC TIÊU
1. KT: -  Giúp học sinh thấy được tác dụng của việc giữ vệ môi trường như vệ sinh lớp học, trường học công viên....Thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vệ sinh trường lớp .

2. KN: - Có kĩ năng phân tích, đánh giá môi trường xung quanh và có biện pháp khắc phục.

 3. TĐ: -  Có ý thức tự giác giữ vệ sinh trường lớp nói riêng, giữ vệ sinh công cộng nói chung. Tôn trọng và ủng hộ những hành vi làm ô nhiễm môi trường nhà trường.

II.  CHUẨN BỊ
    -  Dụng cụ lao động: chổi, xô, hót rác…

    -  Đồ dùng cá nhân: khẩu trang.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
A, Kiểm tra bài cũ

- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.

B, Bài mới
	1. Giới thiệu bài.
2. Giảng bài

a, Quan sát môi trường nhà trường.  

 - YCHS quan sát môi trường của nhà trường, ghi chép tất cả những gì quan sát được: từ khung cảnh chung đến bồn hoa, cây cảnh. Từ môi trường lớp học đến môi trường xung quanh nhà trường.

- YCHS trình bày kết quả, các nhóm khác lắng nghe và bổ sung.
- KL: Môi trường nhà trường bao gồm từ lớp học tới sân trường, từ bồn hoa cây cảnh tới hàng cây xung quanh nhà trường,... đều cần được giữ gìn và bảo vệ để làm cho khung cảnh nhà trường luôn xanh, sạch, đẹp.

b, Tác dụng của giữ vệ sinh môi trường.

 -  Yêu cầu học sinh thảo luận theo bàn cầu hỏi:

+ Vì sao cần giữ vệ sinh môi trường?

+ Em đã làm gì để giữ vệ sinh môi trường?

    -  Yêu cầu từng nhóm trả lời.

    -   Nhóm khác nhận xét  bổ sung.

c. Thực hành vệ sinh trường lớp:
- Giáo viên giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ .

- Yêu cầu các tổ thực hành dưới sự hướng dẫn của tổ trưởng.

- Giáo viên quan sát nhắc nhở chung.

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ.

- Giáo viên nhận xét chung .

- Tuyên dương những học sinh tích cực tham gia thực hành.

- Yêu cầu về vận dụng giữ vệ sinh ở gia đình.
	- HS quan sát theo nhóm, ghi chép vào giấy

- Đại diện nhóm trình bày.

- HS thảo luận nhóm

- Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận.


Ngày 26 tháng 10 năm 2015
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